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1. Mở đầu 
Chuyển đổi số đang làm thay đổi cách con 

người tiếp cận thông tin, tổ chức các mối quan 
hệ xã hội, học tập, lao động, sử dụng dịch vụ 
công và biểu đạt bản sắc. Đối với đồng bào 
dân tộc thiểu số, quá trình này vừa mở thêm 
kênh tiếp cận tri thức, giáo dục, y tế, sinh kế 
và quản trị công, vừa làm nổi rõ rào cản ngôn 

ngữ, năng lực thông tin, vị thế xã hội, quyền 
biểu đạt và nguy cơ bị lạm dụng, chiếm dụng 
hoặc thương mại hóa giá trị văn hóa cộng 
đồng. Vì vậy, câu hỏi chính sách phải chuyển 
từ “có thiết bị, có kết nối hay chưa” sang “có 
đủ năng lực để tham gia môi trường số chủ 
động, an toàn; có tiếng nói và phù hợp với nền 
tảng văn hóa hay không”. 
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Ở cấp độ chính sách, Việt Nam đặt chuyển 
đổi số trong quan hệ với đổi mới mô hình tăng 
trưởng, phát triển nguồn nhân lực, hiện đại hóa 
quản trị quốc gia và phát huy vai trò chủ thể của 
nhân dân. Đại hội XIV của Đảng “xác định 
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số là động lực trung tâm” (ĐCSVN, 
2026, tr.23). Chương trình hành động thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIV của Đảng xác định “đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực 
chính” (ĐCSVN, 2026, tr.157), đầu tư vào hạ 
tầng số, nền tảng số, dữ liệu quốc gia, nhân lực 
số, an toàn thông tin và năng lực phục vụ người 
dân trong môi trường số. 

Trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 
chuyển đổi số cần được gắn với công bằng phát 
triển, chính sách dân tộc, bảo tồn và phát triển 
văn hóa, năng lực tiếng Việt, khả năng sử dụng 
ngôn ngữ mẹ đẻ, quan hệ giới, thế hệ, sinh kế 
và cấu trúc quyền lực giữa cộng đồng với các 
nền tảng số. Kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu 
số năm 2019 cho thấy, điều kiện hạ tầng và dịch 
vụ vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã cải thiện 
nhưng còn phân hóa giữa vùng, nhóm dân tộc 
và nhóm xã hội (Ủy ban Dân tộc và Tổng cục 
Thống kê, 2020). Kết quả điều tra năm 2024 
tiếp tục cung cấp dữ liệu bối cảnh quan trọng 
về dân số, giáo dục, lao động, nhà ở, điều kiện 
sinh hoạt và tiếp cận dịch vụ (Bộ Dân tộc và 
Tôn giáo, 2025). Tuy nhiên, các dữ liệu này 
chưa trực tiếp đo năng lực thích ứng văn hóa số 
như một cấu trúc năng lực độc lập. 

Vì vậy, vấn đề đặt ra là, các khoảng trống 
nghiên cứu về năng lực thích ứng văn hóa số? 
Cần khung năng lực nào để tránh giản lược vấn 
đề thành kỹ năng công nghệ thuần túy, đồng 
thời tạo nền cho tiêu chí, công cụ đo lường và 

phân tích thực nghiệm? Trên cơ sở nhận diện 
các vấn đề, bài viết phân tích các nghiên cứu về 
năng lực, năng lực số, giao thoa văn hóa, bất 
bình đẳng số, xã hội nền tảng và quyền dữ liệu 
cộng đồng thành một khung năng lực năm tầng, 
qua đó gợi mở định hướng chính sách nâng cao 
năng lực thích ứng văn hóa số cho đồng bào dân 
tộc thiểu số ở Việt Nam. 

2. Nội dung 
2.1. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận tổng quan 

phê phán tích hợp. Cách tiếp cận này không chỉ 
liệt kê công trình có liên quan, mà đối chiếu, 
phân loại và tái cấu trúc các nguồn tri thức 
nhằm trả lời câu hỏi: Làm thế nào để khái niệm 
hóa năng lực thích ứng văn hóa số của đồng bào 
dân tộc thiểu số một cách chặt về lý luận, rõ về 
phương pháp và nhạy với bối cảnh văn hóa - xã 
hội Việt Nam? 

Các tài liệu được nhóm thành sáu cụm: lý 
thuyết về năng lực và phát triển năng lực; các 
khung năng lực số, nhất là DigComp và tài liệu 
của UNESCO; nghiên cứu về thích ứng, giao 
thoa văn hóa và thương lượng bản sắc; nghiên 
cứu về bất bình đẳng số, xã hội nền tảng và vốn 
số; tài liệu, quyền dữ liệu cộng đồng và quản trị 
dữ liệu dựa trên lợi ích tập thể; văn kiện, chính 
sách của Việt Nam liên quan đến chuyển đổi số, 
công tác dân tộc và phát triển văn hóa. 

Nguyên tắc lựa chọn tài liệu gồm bốn tiêu chí: 
có vai trò nền tảng về khái niệm hoặc phương 
pháp; hỗ trợ trực tiếp cho lập luận trung tâm; liên 
hệ rõ với các chiều cạnh cốt lõi của vấn đề; và 
cho phép đối chiếu giữa khung phổ quát với bối 
cảnh Việt Nam. Phân tích được triển khai theo 
ba bước: nhận diện đóng góp và giới hạn của 
từng cụm tài liệu; so sánh chéo để tìm điểm có 
thể tích hợp và điểm không thể chuyển nguyên 
trạng; sau đó tái cấu trúc kết quả tổng quan thành 
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khung lý thuyết phục vụ phát triển tiêu chí, công 
cụ đo lường và mô hình kiểm định. 

2.2. Các khoảng trống nghiên cứu 
Thứ nhất, khoảng trống lý thuyết: thiếu một 

khái niệm tích hợp 
Trong nghiên cứu quốc tế, tư duy về năng lực 

đã chuyển từ cách tiếp cận coi năng lực như 
thuộc tính cá nhân tương đối tĩnh sang quan 
niệm xem đây là cấu trúc có thể học hỏi, phát 
triển và biểu hiện thông qua hành động. Theo 
đó, năng lực không chỉ được đánh giá bằng các 
trắc nghiệm trí tuệ mà cần được nhận diện 
thông qua những đặc điểm có khả năng dự báo 
hiệu quả thực hiện trong các bối cảnh cụ thể 
(McClelland, 1973). Một nghiên cứu khác xem 
năng lực là một cấu trúc đa thành tố, trong đó 
kiến thức và kỹ năng chỉ là phần nổi, còn động 
cơ, giá trị, tự nhận thức và cơ chế tự điều chỉnh 
mới là những yếu tố giải thích sự khác biệt về 
hiệu quả thực hiện (Spencer, L. M., & Spencer, 
S. M., 1993). Tiếp cận này tiếp tục được bổ 
sung khi năng lực được xác định là những đặc 
điểm có thể quan sát thông qua hành vi, gắn với 
kết quả thực hiện công việc và có khả năng phát 
triển thông qua đào tạo (Parry, 1996). 

Các khung năng lực số như DigComp 2.2 và 
Khung năng lực số toàn cầu của UNESCO đều 
xác định năng lực số bao gồm các lĩnh vực như 
thông tin và dữ liệu, giao tiếp và hợp tác, sáng 
tạo nội dung, an toàn và giải quyết vấn đề 
(Vuorikari và cộng sự, 2022; Law và cộng sự, 
2018). Tuy nhiên, các khung này chủ yếu thiết 
kế cho công dân nói chung, chưa xem xét các 
vấn đề đặc thù như thương lượng bản sắc, 
quyền dữ liệu cộng đồng hay ranh giới giữa số 
hóa và bảo tồn giá trị văn hóa. 

Từ góc độ giao thoa văn hóa, thích ứng được 
hiểu là quá trình vừa duy trì bản sắc văn hóa 
gốc, vừa tham gia vào môi trường xã hội mới 

(Berry, 1997). Trong môi trường số, quá trình 
này còn chịu tác động của công nghệ trong việc 
định hình ngôn ngữ, khả năng hiển thị, quan hệ 
cộng đồng và trật tự biểu đạt. Vì vậy, nếu chỉ 
tiếp cận từ năng lực số phổ quát thì nghiên cứu 
sẽ thiếu chiều kích văn hóa; trong khi chỉ tiếp 
cận từ giao thoa văn hóa thì lại thiếu cấu trúc 
năng lực hành động cụ thể. 

Mặc dù các nghiên cứu đã đề cập đến vốn 
văn hóa số, năng lực số phê phán, và quyền dữ 
liệu cộng đồng (Carroll và cộng sự, 2020; Park, 
2017) cũng như bước đầu thảo luận về văn hóa 
số tại Việt Nam (Nguyễn Duy Bắc, 2024, 2026; 
Vũ Trọng Lâm & Nguyễn Việt Lâm, 2024; 
Nguyễn Văn Sửu và cộng sự, 2025) thì vẫn 
thiếu một khung lý thuyết tích hợp kết nối kỹ 
năng số với bản sắc, quyền biểu đạt, quyền dữ 
liệu cộng đồng và khả năng chuyển hóa tham 
gia số thành lợi ích thực chất. 

Thứ hai, khoảng trống phương pháp: thiếu 
công cụ đo lường độ nhạy văn hóa số 

Khoảng trống thứ hai nằm ở phương pháp. 
Một cá nhân có thể dùng điện thoại thông minh 
thường xuyên nhưng vẫn thiếu khả năng đánh 
giá rủi ro dữ liệu, thiếu năng lực phản ứng khi 
văn hóa cộng đồng bị bóp méo, hoặc thiếu khả 
năng lựa chọn nội dung nào nên chia sẻ và nội 
dung nào cần giữ trong phạm vi cộng đồng nhỏ. 

Các nghiên cứu về phát triển thang đo nhấn 
mạnh, trước khi kiểm định độ tin cậy hay cấu 
trúc nhân tố, nhà nghiên cứu phải xác định rõ 
nội dung khái niệm, phân biệt khái niệm với cấu 
trúc lân cận và bảo đảm giá trị nội dung 
(Boateng và cộng sự, 2018; Terwee và cộng sự, 
2018). Với đồng bào dân tộc thiểu số, công cụ 
đo lường còn phải xử lý rào cản ngôn ngữ, khác 
biệt văn hóa, mức độ quen thuộc với bảng hỏi 
và nguy cơ áp đặt chuẩn số chủ lưu lên thực 
hành văn hóa thiểu số. Kiểm định bất biến đo 
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lường là điều kiện cần để so sánh điểm số giữa 
các nhóm dân tộc; nếu thiếu bước này, so sánh 
nhóm dễ tạo kết luận sai lệch về phân hóa năng 
lực (Vandenberg và Lance, 2000). 

Do đó, thiếu hụt phương pháp không chỉ là 
thiếu thang đo, mà là thiếu quy trình phát triển 
công cụ kết hợp tự đánh giá, hành vi gần, tình 
huống mô phỏng, phỏng vấn nhận thức, khảo 
sát thử nghiệm, kiểm định tâm trắc học và kiểm 
định tương đương đo lường. Nếu thiếu logic 
này, kết quả đo lường dễ trộn lẫn điều kiện tiền 
đề, năng lực biểu hiện và kết quả xã hội. 

Thứ ba, khoảng trống thực chứng: thiếu dữ 
liệu liên vùng, liên nhóm và liên thế hệ 

Khoảng trống thực chứng thể hiện ở việc thiếu 
nghiên cứu quy mô đủ lớn để so sánh giữa các 
vùng, nhóm dân tộc, giới, thế hệ và điều kiện 
kinh tế - xã hội. Các bộ dữ liệu kết quả điều tra 
dân tộc thiểu số chính thức ở Việt Nam năm 2019 
và 2024 là nền tảng quan trọng cho nhận diện bối 
cảnh, nhưng chủ yếu phản ánh điều kiện kinh tế 
- xã hội, tiếp cận dịch vụ, hạ tầng và đời sống vật 
chất; chúng chưa đo năng lực thích ứng văn hóa 
số như một cấu trúc năng lực độc lập. 

Sự khác nhau giữa các vùng đồng bào dân 
tộc rất lớn. Miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và 
đồng bằng sông Cửu Long khác nhau về địa 
hình, ngôn ngữ, sinh kế, lịch sử cư trú, cấu trúc 
cộng đồng... Ngay trong một cộng đồng cũng 
có khác biệt giữa thanh niên và người cao tuổi, 
nam và nữ, người có kinh nghiệm sử dụng nền 
tảng số và người mới tham gia. Nếu không có 
dữ liệu liên vùng và liên nhóm, nghiên cứu dễ 
khái quát hóa quá mức. 

Khoảng trống thực chứng còn nằm ở việc 
thiếu kết hợp định lượng và định tính. Định 
lượng cho biết mức độ phân bố năng lực theo 
nhóm, nhưng khó lý giải vì sao một hành vi số 
có ý nghĩa khác nhau trong các cộng đồng khác 

nhau. Định tính giúp hiểu cơ chế văn hóa - xã 
hội phía sau lựa chọn số hóa, chia sẻ, im lặng 
hoặc từ chối số hóa. Vì vậy, trong thời gian tới 
cần phương pháp nghiên cứu hỗn hợp để vừa 
đo được cấu trúc năng lực, vừa giải thích được 
logic văn hóa của các biểu hiện đó. 

Thứ tư, khoảng trống chính sách và ứng 
dụng: thiếu mô hình nâng cao năng lực 

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 
trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030, Quyết định số 
1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 
- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025, cùng 
hệ thống chính sách về bảo vệ dữ liệu cá nhân 
và an toàn thông tin đã tạo nền cho chuyển đổi 
số bao trùm. Tuy nhiên, các trụ cột này chưa 
được kết nối thành một khung tích hợp về bao 
trùm số hóa văn hóa đồng thời, bao trùm số hóa 
văn hóa chưa được thể chế hóa như một hợp 
phần độc lập trong hệ chính sách dân tộc hiện 
hành (Nguyễn Thị Hà, 2025; Nguyễn Văn Sửu 
và cộng sự, 2025). 

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhu cầu 
chính sách không chỉ là phổ cập hạ tầng hoặc 
đào tạo kỹ năng sử dụng thiết bị. Cần mô hình 
nâng cao năng lực kết hợp ba mục tiêu: tăng 
năng lực tham gia môi trường số; bảo vệ và 
chuyển hóa giá trị văn hóa cộng đồng; bảo đảm 
quyền tham gia, quyền biểu đạt và quyền kiểm 
soát dữ liệu trong phạm vi phù hợp. Nếu thiếu 
mô hình này, chính sách dễ kỹ thuật hóa vấn đề 
và xem đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu như 
người thụ hưởng kỹ năng số, thay vì chủ thể văn 
hóa có quyền quyết định cách hiện diện của 
mình trong môi trường số. 
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2.3. Khung năng lực thích ứng văn hóa số 
tích hợp năm tầng 

a) Định nghĩa năng lực thích ứng văn hóa số 
của đồng bào dân tộc thiểu số 

Trên cơ sở tổng hợp các tiếp cận lý thuyết và 
các khoảng trống nghiên cứu đã xác định, nghiên 
cứu đề xuất định nghĩa như sau: Năng lực thích 
ứng văn hóa số của đồng bào dân tộc thiểu số ở 
Việt Nam là khả năng của cá nhân, cộng đồng 
(tính đông) trong việc tiếp cận, sử dụng, thương 
lượng và chuyển hóa môi trường số các nguồn 
lực (tính đa chiều), quan hệ và không gian số phù 
hợp với bối cảnh văn hóa của mình nhằm tạo ra 
giá trị cho đời sống (tính bối cảnh), đồng thời 
bảo tồn, biểu đạt và phát huy bản sắc văn hóa, 
thực hiện quyền tham gia, quyền biểu đạt và 
quyền kiểm soát dữ liệu cộng đồng trong môi 
trường số (tính quyền). Trong thiết kế đo lường, 
cá nhân người dân tộc thiểu số là đơn vị phân 
tích và đo lường trực tiếp, còn cộng đồng, hộ gia 
đình, bản làng và địa phương được xem như các 
biến bối cảnh hoặc biến tổng hợp. 

Định nghĩa này nhấn mạnh bốn đặc tính: tính 
động, thể hiện ở quá trình cảm nhận, học hỏi và 
điều chỉnh trước thay đổi của môi trường số; 
tính đa chiều, cho thấy năng lực không thể rút 
gọn thành kỹ năng thao tác; tính bối cảnh, thể 
hiện sự phụ thuộc vào hạ tầng, ngôn ngữ, mạng 
lưới hỗ trợ, sinh kế, chính sách và quan hệ văn 
hóa - xã hội; tính dựa trên quyền, nhấn mạnh 
quyền tham gia, quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân 
và dữ liệu văn hóa cộng đồng, cũng như quyền 
từ chối số hóa những nội dung thiêng, nhạy cảm 
hoặc chưa phù hợp để công khai. 

Năng lực thích ứng văn hóa số không đồng 
nhất với năng lực số, vì năng lực số chủ yếu tập 
trung vào kỹ năng công dân phổ quát; không 
đồng nhất với hòa nhập số, vì hòa nhập số chủ 
yếu trả lời câu hỏi ai có cơ hội tiếp cận và 

hưởng lợi; cũng không đồng nhất với giao thoa 
văn hóa số, vì giao thoa văn hóa số là quá trình 
tiếp xúc và thay đổi, còn năng lực thích ứng văn 
hóa số là khả năng chủ thể có để tham gia quá 
trình đó một cách chủ động, có định hướng và 
có trách nhiệm với giá trị văn hóa cộng đồng. 

2.4. Cấu trúc khung năng lực 
Để tránh nhầm lẫn trong thao tác hóa khái 

niệm, nghiên cứu đề xuất khung phân tích năm 
tầng. Khung này phân biệt rõ ba bình diện thường 
bị nhầm lẫn: điều kiện, năng lực và kết quả; đồng 
thời phân tách năng lực thành ba lớp chức năng: 
năng lực số nền, cơ chế thương lượng văn hóa số 
và năng lực thích ứng văn hóa số biểu hiện. 

Tầng thứ nhất, điều kiện tiền đề, gồm thiết 
bị, kết nối internet, chi phí truy cập, năng lực 
tiếng Việt phổ thông, học vấn, hỗ trợ xã hội, 
điều kiện kinh tế và bối cảnh địa bàn. Đây là 
tầng về tạo cơ hội và ràng buộc, nhưng không 
gộp vào điểm năng lực.  

Tầng thứ hai, năng lực số nền, gồm tìm kiếm, 
đánh giá thông tin, giao tiếp, bảo vệ tài khoản, 
an toàn số và giải quyết sự cố cơ bản. Tầng này 
kế thừa có chọn lọc từ DigComp và các khung 
năng lực số quốc tế, nhưng phải thích nghi với 
bối cảnh ngôn ngữ, hạ tầng và kinh nghiệm sử 
dụng của đồng bào dân tộc thiểu số. 

Tầng thứ ba, thương lượng văn hóa số. Chủ 
thể lựa chọn cách giữ gìn bản sắc, biểu đạt văn 
hóa, sử dụng ngôn ngữ, phản ứng với sự bóp 
méo hoặc chiếm dụng văn hóa và xác định ranh 
giới giữa chia sẻ và giữ kín.  

Tầng thứ tư, năng lực thích ứng văn hóa số 
biểu hiện, tức tầng đo trực tiếp, gồm bốn nhóm 
năng lực: tiếp cận và sử dụng công nghệ số; bảo 
tồn và chuyển hóa văn hóa trong môi trường số; 
tham gia cộng đồng số; sáng tạo nội dung số.  

Tầng thứ năm, kết quả xã hội, gồm thụ hưởng 
dịch vụ, tham gia công dân số, sinh kế, giáo dục, 
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bảo tồn văn hóa, tiếng nói cộng đồng và chất 
lượng đời sống số; tầng này cần đo riêng để 
tránh trộn lẫn năng lực với hệ quả của năng lực. 

Ngoài năm tầng, khung phân tích có một 
chiều xuyên suốt về quản trị rủi ro, quyền dữ 
liệu cộng đồng và quyền biểu đạt văn hóa. Chiều 
này không đặt thành tầng độc lập mà được tích 
hợp như chỉ báo nhúng trong các tầng thứ hai, 
thứ ba và thứ năm là kỹ năng quản trị rủi ro số 
cá nhân; năng lực thương lượng ranh giới chia 
sẻ (giữ kín đối với tri thức và biểu tượng văn 
hóa) và hành vi bảo vệ dữ liệu, ghi nguồn, phản 
ứng trước chiếm dụng văn hóa trên nền tảng số. 

Khung năm tầng có phân công chức năng rõ 
ràng. Nghiên cứu của McClelland, Spencer, L. 
M., & Spencer, S. M. giúp xác lập năng lực như 
cấu trúc hành động có thể phát triển. DigComp 
và UNESCO cung cấp nền tham chiếu cho năng 
lực số nền. Berry đặt vấn đề duy trì bản sắc và 
tham gia môi trường mới. Các nghiên cứu về xã 
hội nền tảng, dữ liệu hóa và bất bình đẳng số cho 
thấy tiếp cận kỹ thuật không tự động tạo lợi ích 
xã hội, đồng thời quyền lực nền tảng có thể làm 
gia tăng bất cân xứng giữa các nhóm xã hội 

(Couldry và Mejias, 2019; Ragnedda, 2017; Van 
Dijck và cộng sự, 2018; Van Dijk, 2020). 

Trong cấu trúc này, tầng thứ ba và tầng thứ 
tư phải được phân biệt. Thương lượng văn hóa 
số là cơ chế trung gian, phản ánh cách chủ thể 
lựa chọn, cân nhắc và định ranh giới cho việc 
hiện diện trong môi trường số. Năng lực biểu 
hiện là các hành vi, kỹ năng và khả năng có thể 
quan sát, đánh giá hoặc đo lường trực tiếp. Sự 
phân biệt này giúp tránh chồng lấn giữa khía 
cạnh văn hóa - nhận thức và khía cạnh biểu hiện 
- đo lường. 

2.5. Ý nghĩa cho định hướng chính sách 
Thứ nhất, khung năng lực đề xuất chuyển 

trọng tâm từ câu hỏi “ai có kết nối số?” sang câu 
hỏi “ai có năng lực chuyển hóa kết nối số thành 
tham gia có ý nghĩa, lợi ích thực chất và phát 
triển văn hóa bền vững?”. Cách tiếp cận này nối 
các trường nghiên cứu còn tách rời là năng lực, 
năng lực số, giao thoa văn hóa, bất bình đẳng số, 
xã hội nền tảng và quyền dữ liệu cộng đồng; 
đồng thời tránh tình trạng kỹ thuật hóa vấn đề 
dân tộc hoặc nhấn mạnh yếu tố văn hóa mà thiếu 
thiếu cấu trúc khái niệm và chỉ báo đo lường. 

TT T(ng phân tích N)i dung cựt lõi Vai trò trong mô hình Nguyên tửc ắo lư-ng

1 ủiờu kiấn tiờn 
ữờ

H% tửng, thiằt bỏ, chi phí, ngôn ngở, hẫc vừn, h, 
tr- xã h.i, ữỏa bàn 

T%o c/ h.i và ràng bu.c 
cho tham gia s0

ủo nh1 biằn b0i c2nh; không g.p 
vào ữi3m n4ng l5c 

2 N4ng l5c s0 nờn Thông tin, giao tiằp, an toàn, gi2i quyằt vừn ữờ, 
thao tác c/ b2n

Là ng16ng tham gia môi 
tr17ng s0

Kằ th8a có chẫn lẫc DigComp, 
thích nghi v4n hóa - ngôn ngở

3 Th1/ng l1-ng 
v4n hóa s0

Giở gìn b2n s9c, l5a chẫn chia s:, dùng ngôn ngở, 
ph2n ;ng tr1ẻc bóp méo v4n hóa

Kằt n0i k- n4ng s0 vẻi 
quyờn bi3u ữ%t và b2n s9c

ủo bffing tình hu0ng, t5 ữánh giá 
có ngở c2nh, dở liấu ữỏnh tính

4
N4ng l5c bi3u 
hiấn 

B0n nhóm n4ng l5c: sff d@ng công nghấ, b2o 
tAn - chuy3n hóa v4n hóa, tham gia c.ng ữAng 
s0, sáng t%o n.i dung 

Tửng ữo tr5c tiằp cBa 
khái niấm 
 

Phát tri3n tiêu chí, m@c hCi, ki3m 
ữỏnh tâm tr9c hẫc 

5 Kằt qu2 xã h.i Th@ h1Dng dỏch v@, sinh kằ, giáo d@c, tiằng nói 
c.ng ữAng, chừt l1-ng ữ7i s0ng s0

Là hấ qu2 cửn phân biất 
vẻi n4ng l5c

ủo riêng ữ3 phân tích tác ữ.ng 
và hàm E chính sách

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp. 

Bảng 1: Khung năng lực thích ứng văn hóa số tích hợp năm tầng  
của đồng bào dân tộc thiểu số 



Thứ hai, khung năm tầng tạo cơ sở cho xây 
dựng bộ tiêu chí và công cụ đo lường theo logic 
phân tầng. Điều kiện tiền đề là biến bối cảnh; 
năng lực số nền là ngưỡng tham gia; thương 
lượng văn hóa số cần đo bằng tình huống, phỏng 
vấn nhận thức và dữ liệu định tính; năng lực biểu 
hiện là tầng phát triển thang đo; kết quả xã hội 
cần đo riêng để phân tích tác động. Nhờ đó, 
nghiên cứu tiếp theo có thể kết hợp định lượng, 
tình huống mô phỏng, phỏng vấn sâu, thảo luận 
nhóm và dữ liệu bối cảnh để kiểm định mô hình. 

Thứ ba, về phương diện chính sách, khung 
đề xuất gợi ý chuyển trọng tâm từ mở rộng khả 
năng tiếp cận hạ tầng số sang nâng cao năng lực 
tham gia có ý nghĩa của đồng bào dân tộc thiểu 
số. Theo đó, chính sách không chỉ hướng đến 
thu hẹp khoảng cách tiếp cận internet đến bản 
làng mà còn cần để đồng bào dân tộc thiểu số 
khai thác môi trường số phục vụ học tập, tiếp 
cận dịch vụ, bảo vệ bản thân, gìn giữ ngôn ngữ, 
bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, đồng thời 
thực hiện quyền biểu đạt và quyền kiểm soát dữ 
liệu cộng đồng. Vì vậy, mô hình này cần đặt 
người dân và cộng đồng vào vị trí chủ thể của 
quá trình đồng kiến tạo và ra quyết định. 

Từ đó, kiến nghị ba định hướng chính 
Một là, trong các chương trình chuyển đổi số 

và chính sách dân tộc, cần bổ sung hợp phần 
nâng cao năng lực thích ứng văn hóa số, tách 
biệt tương đối với hợp phần hạ tầng và kỹ năng 
sử dụng thiết bị.  

Hai là, cần phát triển bộ tiêu chí đo lường có 
khả năng phân biệt điều kiện, năng lực và kết 
quả, đồng thời tăng độ nhạy với ngôn ngữ, giới, 
thế hệ, địa bàn và nhóm dân tộc.  

Ba là, trong các hoạt động số hóa văn hóa, 
cần thiết lập nguyên tắc đồng thuận, bảo vệ dữ 
liệu văn hóa cộng đồng và quyền lựa chọn ranh 
giới công khai dữ liệu của cộng đồng, qua đó 

bảo đảm chuyển đổi số phục vụ phát triển con 
người và phát huy quyền làm chủ của nhân dân 
trong môi trường số. 

3. Kết luận 
Nghiên cứu cho thấy, mặc dù vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số ở Việt Nam đã có nền dữ liệu 
bối cảnh và định hướng chính sách về chuyển 
đổi số tương đối rõ ràng nhưng vẫn thiếu một 
khung lý thuyết tích hợp để định nghĩa, đo 
lường và giải thích năng lực thích ứng văn hóa 
số như một cấu trúc độc lập.  

Trên cơ sở tổng quan phân tích các nhóm 
công trình nghiên cứu, tài liệu quốc tế và 
trong nước, nghiên cứu đề xuất khung năng 
lực năm tầng. Khung năng lực phân biệt rõ 
điều kiện, năng lực và kết quả; đồng thời tích 
hợp quyền biểu đạt, quyền dữ liệu cộng đồng 
và khả năng lựa chọn ranh giới số hóa vào cấu 
trúc năng lực. 

Khung đề xuất nối các trường nghiên cứu về 
năng lực, năng lực số, giao thoa văn hóa, bất 
bình đẳng số, xã hội nền tảng và quyền dữ liệu 
cộng đồng. Về phương pháp, khung tạo cơ sở 
cho xây dựng tiêu chí, công cụ đo lường và mô 
hình kiểm định thực nghiệm. Về chính sách, 
khung gợi ý nâng cao năng lực thích ứng văn 
hóa số không thể chỉ là đào tạo kỹ năng công 
nghệ, mà phải là quá trình trao quyền, hỗ trợ và 
đồng kiến tạo để cộng đồng tham gia môi 
trường số với tư cách chủ thể văn hóa r  
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